	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 66/BC-VHXH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


                 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013


BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành
Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô
(Trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khóa XIV)


Kính gửi: 
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, ngày 21/11/2013, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố đã thẩm tra Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 15/11/2013 của UBND Thành phố kèm theo dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô. Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố báo cáo ý kiến thẩm tra như sau:

1. Về hồ sơ, quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết
Hồ sơ trình HĐND Thành phố gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, văn bản thẩm định của Sở Tư pháp, văn bản góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, Báo cáo đánh giá tác động và Tài liệu giới thiệu chung, đánh giá giá trị 79 phố cổ, 1 làng cổ, 7 làng nghề truyền thống tiêu biểu, 1253 biệt thự cũ, 137 công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và 2 di sản văn hóa phi vật thể.
Quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết đúng trình tự Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004. Cơ quan được giao chủ trì đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, tổ chức các đoàn khảo sát thực tế, thống kê, kiểm kê, chấm điểm các di sản văn hóa, lấy ý kiến các sở ban ngành của Thành phố, các Bộ có liên quan.
2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật
Dự thảo Nghị quyết là văn bản có tính đặc thù cụ thể hóa quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Luật Thủ đô. Cơ sở pháp lý xây dựng Nghị quyết đầy đủ, có hiệu lực pháp luật. Ban Văn hóa - Xã hội tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết để tập trung nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.
3. Về những vấn đề cụ thể của dự thảo Nghị quyết
Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với các tiêu chí lựa chọn đưa vào danh mục, đồng thời có một số ý kiến cụ thể như sau:
3.1. Về tên dự thảo Nghị quyết
Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất thay cụm từ “các giá trị văn hóa phi vật thể” bằng cụm từ “các di sản văn hóa phi vật thể” tại tên của dự thảo Nghị quyết theo ý kiến góp ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phù hợp với Luật Di sản văn hóa.

3.2. Về danh mục:

- Làng cổ: Ban thống nhất với đề nghị đưa Làng cổ Đường Lâm vào danh mục.

- Phố cổ: Ban thống nhất với đề nghị đưa 79 tuyến phố nằm trong vùng phạm vi bảo vệ khu phố cổ vào danh mục, gồm 76 phố nằm trong Quyết định số 70/BXD/KT ngày 30/3/1995 của Bộ Xây dựng về Quy hoạch bảo vệ, tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội, Quyết định số 14/2004/QĐ-BVHTT ngày 5/4/2004 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và 3 tuyến phố cũng nằm trong khu vực bảo vệ nhưng khảo sát thiếu đã được bổ sung tại Quyết định số 6398/QĐ-UB ngày 24/10/2013 của UBND Thành phố. Để có cơ sở tập trung nguồn lực đầu tư từng giai đoạn, Ban đề nghị phân loại danh mục 79 tuyến phố theo phạm vi bảo vệ, tôn tạo cấp 1, cấp 2 như Quyết định số 6398/QĐ-UB. 
Ban đề nghị, UBND Thành phố tiếp tục rà soát các tuyến phố xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (khu vực cần bảo tồn), nếu đủ tiêu chí theo quy định thì trình HĐND Thành phố đưa vào danh mục phố cổ cần bảo tồn tại các kỳ họp sau.
- Làng nghề truyền thống tiêu biểu: Ban thống nhất với đề nghị đưa 7 làng nghề truyền thống, tiêu biểu cho các nhóm, ngành như Tờ trình của UBND Thành phố vào danh mục cần bảo tồn. Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá, lựa chọn các làng nghề truyền thống tiêu biểu trình HĐND Thành phố đưa vào danh mục cần bảo tồn tại các kỳ họp sau .
- Biệt thự cũ:  
Ban đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của UBND Thành phố tại kỳ họp này. Việc rà soát tất cả các biệt thự đã được quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố (lần 1: 970 biệt thự do nhà nước quản lý; lần 2: 570 biệt thự không thuộc Nhà nước quản lý; lần 3: 27 biệt thự bị sót tại hai lần rà soát trước) là cơ sở quan trọng để HĐND Thành phố lựa chọn biệt thự cũ cần bảo tồn và phát huy giá trị theo Điều 11, Luật Thủ đô. 

Qua rà soát, UBND Thành phố đã xác định đến thời điểm hiện nay còn 1253 biệt thự cũ còn nguyên trạng và phân thành 3 nhóm: Nhóm 1: 225 biệt thự gắn với các sự kiện lịch sử, văn hóa, chính trị; Nhóm 2: 383 biệt thự có giá trị về kiến trúc nhưng không thuộc biệt thự nhóm 1; Nhóm 3: 654 biệt thự không thuộc nhóm 1 và nhóm 2 là phù hợp. 

Tại tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 15/11/2013, UBND Thành phố đề nghị đưa 225 biệt thự cũ thuộc nhóm 1 để trình HĐND Thành phố lập danh mục cần bảo tồn. 
Qua thẩm tra, đa số thành viên Ban băn khoăn và đề nghị UBND Thành phố làm rõ lý do tại sao chỉ đưa 225 biệt thự thuộc nhóm 1 mà không đưa 383 biệt thự thuộc nhóm 2 vào danh mục cần bảo tồn ?. Có ý kiến cho rằng HĐND Thành phố chỉ quyết định bảo tồn 225 biệt thự thuộc nhóm 1 theo khả năng nguồn lực, số biệt thự nhóm 2, nhóm 3 giao cho UBND quản lý theo Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND?. 
Sau khi thảo luận, đối chiếu với quy định tại Luật Thủ đô và Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, Ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy:

+ Về tiêu chí: Theo quy định tại điều 16, Luật thủ đô thì biệt thự cũ có giá trị về kiến trúc cần được bảo tồn. Mặt khác tại Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND cũng yêu cầu phải bảo tồn, tôn tạo những biệt thự có giá trị kiến trúc. Như vậy 383 biệt thự thuộc nhóm 2 là đối tượng cần bảo tồn. 

+ Về thẩm quyền: Theo quy định của Luật Thủ đô, việc lập danh mục biệt thự cũ cần bảo tồn và phát huy theo điều 11, Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Như vậy, tại thời điểm này nếu giao cho UBND Thành phố xác định số biệt thự thuộc nhóm 2 để bảo tồn là không đúng thẩm quyền. UBND Thành phố chỉ tiến hành quản lý, xây dựng kế hoạch bảo tồn theo lộ trình, cấp độ, thứ tự ưu tiên sau khi danh mục biệt thự cũ cần bảo tồn được HĐND Thành phố thông qua.

Từ những căn cứ trên, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị HĐND Thành phố lập danh mục biệt thự cũ cần bảo tồn là 608 biệt thự, trong đó có 225 biệt thự nhóm 1 và 383 biệt thự nhóm 2. Đề nghị UBND làm rõ trong 225 biệt thự nhóm 1 và 383 biệt thự nhóm 2 có bao nhiêu biệt thự thuộc sở hữu nhà nước ?. 
Mặt khác, việc bảo tồn từng ngôi biệt thự phải gắn hài hòa với tuyến phố và khu vực xung quanh, do vậy Ban đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát số biệt thự nhóm 3, tuy giá trị về kiến trúc không cao nhưng có giá trị về quy hoạch, nằm ở vị trí có khả năng đóng góp tích cực vào cảnh quan đô thị như ở góc phố, quảng trường, những khu vực có tầm nhìn thoáng, ở những phố đặc trưng hay ở những tuyến phố có nhiều biệt thự Pháp, biệt thự liền kề hoặc gần nhau, biệt thự có khuôn viên rộng, bề thoáng, có cây xanh, cổng, hàng rào, biệt thự không bị che lấp được lộ diện ở lớp thứ nhất trình HĐND Thành phố đưa vào danh mục bảo tồn tại các kỳ họp sau. 

Số biệt thự còn lại, thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng đề nghị UBND Thành phố tiếp tục quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của HĐND Thành phố và theo quy định hiện hành.  

Đề nghị UBND Thành phố làm rõ và chỉnh sửa chính xác tên một số biệt thự sau đây:

+ Số 24 Điện Biên Phủ (số thứ tự 18) - ghi chú trùng nhà  Biệt thự số  21 Trần Phú.

+ Số 10 Nguyễn Trường Tộ (số thứ tự 76) - ghi chú hiện trạng là Biệt thự số 12 Nguyễn Trường Tộ.

+ Số 3A và 3B Ngô Quyền (số thứ tự 172 và 173) - ghi chú hiện trạng chỉ có 1 Biệt thự số 3.

+ Số 9 Hồ Xuân Hương (số thứ tự 319) - ghi chú trùng Biệt thự số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

+ Số 11 Hồ Xuân Hương (số thứ tự 320) - ghi chú trùng Biệt thự số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

+ Số 18-22 Thụy Khuê (số thứ tự 380) - ghi chú hiện trạng là Biệt thự số 2 Thụy Khuê.
- Công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954:
 Các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 được UBND Thành phố rà soát kỹ và chia thành 3 nhóm như trong báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố.

Đa số thành viên Ban thống nhất với tờ trình của UBND Thành phố lựa chọn 41 công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 thuộc nhóm 1, là những công trình có giá trị kiến trúc tiêu biểu, đại diện cho thể loại phong cách kiến trúc, có quy mô lớn, vị trí đẹp, giữ được tính nguyên bản và kiến trúc, không gian, cảnh quan, sân vườn trình HĐND lập danh mục cần bảo tồn tại kỳ họp này.

Có ý kiến băn khoăn về 43 công trình thuộc nhóm 2 có đề nghị HĐND Thành phố thông qua kỳ này hay không ?. Về việc này Ban Văn hóa - Xã hội có ý kiến như sau:
43 công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 thuộc nhóm 2 là những công trình có giá trị kiến trúc, ở vị trí đẹp nhưng đã bị biến dạng và hư hại. UBND Thành phố không trình 43 công trình này là theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 620- TB/TU ngày 12/11/2013. 
Ban Văn hóa - xã hội đề nghị HĐND Thành phố thông qua danh sách 41 công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 lập danh mục bảo tồn theo quy định của Luật thủ đô.

- Di sản văn hóa phi vật thể: Ban thống nhất với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đưa Lễ hội Gióng ở Phù Đổng và đền Sóc, hát Ca Trù là hai Di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận vào danh mục bảo tồn theo quy định của Luật Thủ đô.
Hiện nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang thực hiện Đề án tổng kiểm kê, bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội giai đoạn 2013 -2015. Sau khi có kết quả đề án, đề nghị UBND Thành phố xây dựng tiêu chí, tiếp tục rà soát, lập danh sách trình HĐND thông qua danh mục các Di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội cần bảo tồn theo quy định của Luật Thủ đô.  

3.3. Về nội dung cụ thể của Nghị quyết:

- Đề nghị bỏ Điều 2 vì nội dung Điều 2 đã được thể hiện tại Điều 3 khoản 1.
- Điều 4, thống nhất với ý kiến của Sở Tư pháp sửa hiệu lực của Nghị quyết là ngày HĐND Thành phố thông qua.
Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội. Kính trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị./.
	Nơi nhận:

- TT HĐND TP;
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